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Học kỳ hè - năm học 2018 – 2019
Ngày thi: 16/08/2019
	STT
	Mã sinh viên
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Lớp tín chi
	Ghi chú

	1
	3110718009
	Nguyễn Tiến Anh
	12/05/2000
	MATH 2003.hè 2019.1_LT
	

	2
	3110518016
	Lưu Khánh Chi
	26/11/2000
	
	

	3
	3110518040
	Đào Thị Thanh Hằng
	07/08/2000
	
	

	4
	3110517026
	Lê Thị Thu Hường
	20/10/1999
	
	

	5
	3110717129
	Đinh Bá Khánh
	13/06/1999
	
	

	6
	3110817044
	Phạm Thị Mai
	06/11/1999
	
	

	7
	3110817047
	Mã Thị quỳnh Nga
	22/02/1999
	
	

	8
	3110717105
	Lương Văn Chiến
	05/02/1999
	MATH 2003.hè 2019.2_LT
	

	9
	3110518028
	Nguyễn Tiến Dũng
	04/08/1999
	
	

	10
	3110717125
	Đặng Lê Xuân Hòa
	18/06/1999
	
	

	11
	2110217030
	Vũ Thị Nga
	16/09/1999
	
	

	12
	3110717144
	Mông Văn Quảng
	17/04/1998
	
	

	13
	3110817062
	Phạm Thị Hương quỳnh
	25/08/1999
	
	

	14
	3110718115
	Vũ Đức Thắng
	21/10/2000
	
	

	15
	2110817015
	Lê Thị Hà Trang
	25/10/1999
	
	

	16
	3110217205
	Nguyễn Thị Vân anh
	28/02/1999
	MATH 2003.hè 2019.3_LT
	

	17
	3110517003
	Phạm Thị Vân Anh
	14/04/1999
	
	

	18
	3110517113
	Hà Thị Dương
	22/07/1999
	
	

	19
	3110217219
	Phạm Thị Hồng Hạnh
	23/05/1999
	
	

	20
	3110217126
	Phạm Thị Hoan
	18/12/1999
	
	

	21
	3110517130
	Trần Việt Hùng
	19/07/1999
	
	

	22
	3110717043
	Nguyễn Thế Lân
	01/05/1999
	
	

	23
	3110217254
	Vũ Thị Bích Nhàn
	08/07/1999
	
	

	24
	3110217266
	Khổng Thị Hương Thơm
	04/01/1998
	
	

	25
	2110517016
	Đặng Thị Thúy
	27/01/1999                                
	
	

	26
	3110517050
	Nguyễn Ngọc Thúy
	09/07/1999
	
	

	27
	3110217269
	Đinh Thị Thu Thủy
	31/12/1999
	
	

	28
	3110217002
	Hoàng Thị Ngọc Anh
	05/02/1999
	MATH 2003.hè 2019.4_LT
	

	29
	3110217004
	Nguyễn Thị Hoàng Anh
	30/05/1999
	
	

	30
	3110217006
	Phạm Thị Hải Anh
	11/05/1998
	
	

	31
	3110717010
	Dương Minh Cường
	17/04/1998
	
	

	32
	3110717110
	Đào Quý Dương
	28/10/1999
	
	

	33
	3110817028
	Bùi Minh Hiếu
	22/12/1999
	
	

	34
	2110817005
	Nguyễn Minh Hiếu
	17/10/1999
	
	

	35
	3110717033
	Quách Đức Học
	08/07/1997
	
	

	36
	3110717041
	Phan Văn Kiên
	24/12/1999
	
	

	37
	3110717042
	Phạm Tùng Lâm
	12/11/1999
	
	

	38
	3110217247
	Nguyễn Thị Hương Ly
	19/09/1999
	
	

	39
	3110217249
	Hoàng Văn Mến
	02/12/1998
	
	

	40
	3110717139
	Cao Văn Nam
	16/03/1999
	
	

	41
	3110217060
	Phạm Thị Thanh
	10/09/1998
	
	

	42
	3110817071
	Mẫn Thị Thu
	20/08/1999
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